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TIỂU BANG VERMONT 
TÒA THƯỢNG THẨM  TÒA GIA ĐÌNH 

 Đơn vị  Sổ ghi án số  

Họ Tên Nguyên Cáo Ngày sinh Họ Tên Bị Cáo Ngày sinh 
với 

TỜ KHAI HỮU THỆ VỀ TÀI CHÍNH 
(400-813B) 

Bất Động Sản và Tài Sản 

Tôi là:  Nguyên Cáo  Bị Cáo  Khác: 

Họ tên 

Địa chỉ đường phố Địa chỉ gửi thư (nếu khác với Địa chỉ đường phố) 

Thành phố/Thị xã Tiểu bang Mã bưu chính Thành phố/Thị xã Tiểu bang Mã bưu chính 

Số điện thoại (ban ngày) Số điện thoại (buổi tối) 

Địa chỉ email 

HƯỚNG DẪN: Quý vị phải điền đầy đủ và nộp mẫu 813B nếu- 

1. Quý vị là một bên trong vụ việc ly hôn, hủy bỏ kết hợp dân sự, ly thân hoặc hủy bỏ hôn nhân hợp pháp mới nộp đơn;
đồng thời quý vị và bên kia có con chung chưa thành niên; HOẶC

2. Tòa án yêu cầu quý vị điền đầy đủ và gửi mẫu này hoặc bên kia yêu cầu quý vị điền thông tin vào biểu mẫu trong quá
trình tìm hiểu thông tin.

THỜI HẠN NỘP BIỂU MẪU: Mẫu này phải được nộp cho tòa án trước hoặc tại cuộc họp đầu tiên với người phụ trách vụ việc của quý vị. 
Nếu không có cuộc họp nào được lên lịch thì mẫu đơn này phải được nộp ít nhất bảy (7) ngày trước phiên tòa đầu tiên được lên lịch của 
quý vị. 

QUÝ VỊ PHẢI GỬI BẢN SAO BIỂU MẪU ĐÃ ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CHO BÊN KIA VÀO CÙNG THỜI ĐIỂM QUÝ VỊ NỘP CHO TÒA ÁN. 

Khi quý vị đã hoàn thành biểu mẫu và điền tất cả các thông tin cần thiết, quý vị phải ký vào phần Xác Nhận bên dưới và công chứng chữ ký 
của quý vị. 

XÁC NHẬN 

Tôi đã đọc và điền đầy đủ mọi thông tin được yêu cầu. 
Bằng văn bản này, tôi xác nhận, theo hiểu biết của bản thân tôi, rằng các dữ kiện và thông tin tài chính mà tôi đã trình bày là 
đúng sự thật và chính xác tính đến ngày lập Xác Nhận này và tôi không bỏ sót bất kỳ nguồn hoặc số tiền thu nhập hoặc thông 
tin nào khác được yêu cầu trên biểu mẫu này. Tôi hiểu rằng tôi có thể phải chịu tội khai man nếu cung cấp thông tin sai. Tôi 
cũng hiểu rằng nếu tôi không cung cấp thông tin cần thiết hoặc cung cấp thông tin sai lệch thì thẩm phán có thể ra lệnh trừng 
phạt đối với tôi. 

Chữ ký của Người Lập Tờ Khai Hữu Thệ 

Tuyên thệ trước mặt tôi vào  Ủy Nhiệm của tôi hết hạn vào:  
Chữ ký của Công Chứng Viên 
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TÓM TẮT TÀI SẢN 

Đánh dấu vào từng ô áp dụng cho trường hợp của quý vị hoặc bên kia 

BẤT ĐỘNG SẢN: (nơi ở chính, nơi cắm trại, đất đai, bất động sản sở hữu chung, v.v.) 

Tôi có quyền lợi (sở hữu) bất động sản riêng hoặc chung với một người khác.  Có  Không 
Bên kia có/có thể có quyền lợi (sở hữu) bất động sản riêng hoặc chung với một người khác.  Có  Không 

TÀI SẢN CÁ NHÂN: (đồ nội thất, đồ cổ, đồ trang sức, đồ điện tử, v.v.) 

Tôi sở hữu tài sản cá nhân  Có  Không 
Bên kia sở hữu/có thể sở hữu tài sản cá nhân  Có  Không 

PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI: (xe hơi, xe tải, ATV, thuyền, xe máy, xe cắm trại, v.v.) 

Tôi sở hữu riêng các phương tiện đi lại hoặc sở hữu chung với người khác.  Có  Không 
Bên kia có/có thể sở hữu riêng các phương tiện đi lại hoặc sở hữu chung với người khác  Có  Không 

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG: 
Tôi có tài khoản ngân hàng riêng hoặc chung.  Có  Không 
Bên kia có/có thể có tài khoản ngân hàng riêng hoặc chung.  Có  Không 

ĐẦU TƯ: (cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, quỹ tín thác, niên kim) 

Tôi sở hữu các khoản đầu tư riêng hoặc chung.  Có  Không 
Bên kia có/có thể sở hữu các khoản đầu tư riêng hoặc chung.  Có  Không 

TÀI KHOẢN HƯU TRÍ (IRA, 401 K, lương hưu, thù lao trả chậm, v.v.) 

Tôi có tài khoản hưu trí.  Có  Không 
Bên kia có/có thể có tài khoản hưu trí.  Có  Không 

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ: 
Tôi có bảo hiểm nhân thọ.  Có  Không 
Bên kia có/có thể có bảo hiểm nhân thọ.  Có  Không 

KINH DOANH: 
Tôi sở hữu hoặc có quyền lợi sở hữu trong một doanh nghiệp.  Có  Không 
Bên kia sở hữu/có thể có quyền lợi trong một doanh nghiệp.  Có  Không 

CHUYỂN NHƯỢNG/BÁN TÀI SẢN 

Quý vị hoặc bên kia có bán hoặc chuyển quyền sở hữu bất kỳ tài sản nào trong 12 tháng qua không?  Có  Không 

Quý vị hoặc bên kia có rút tiền từ tài khoản trong 12 tháng qua vì mục đích khác ngoài việc thanh toán các khoản chi tiêu 
gia đình thông thường không?  Có  Không 
Nếu quý vị trả lời "Có" cho một trong các câu hỏi trên, vui lòng liệt kê tài sản đã bán hoặc chuyển nhượng HOẶC tài khoản đã rút tiền, số 
tiền nhận hoặc rút và bất kỳ khoản chi nào được thực hiện từ số tiền đã rút. 

QUÝ VỊ PHẢI ĐIỀN ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG CÒN LẠI CỦA BIỂU MẪU NÀY NẾU TRẢ LỜI "CÓ" CHO BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO Ở TRÊN. NẾU QUÝ VỊ TRẢ 
LỜI "KHÔNG" CHO TẤT CẢ CÁC CÂU HỎI TRÊN THÌ QUÝ VỊ KHÔNG PHẢI ĐIỀN CÁC TRANG CÒN LẠI CỦA BIỂU MẪU NÀY. 
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PHẦN I - BẤT ĐỘNG SẢN 

Mô Tả Bất Động Sản, Bao Gồm Vị Trí Giá Trị Thị 
Trường 

Thế Chấp, Quyền Cầm Giữ, Tài Sản 
Đi Kèm 

Vốn Chủ Sở Hữu 
(giá trị trừ đi quyền 

cầm giữ) 

Nơi cư trú chính: 

Nhà thứ 2: 

Nơi cắm trại: 

Bất động sản sở hữu chung: 

Đất chưa được cải tạo: 

Nhà di động: 

Bất động sản thuộc sở hữu cho thuê để ở: 

Bất động sản thương mại: 

Các quyền lợi bất động sản khác: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

TỔNG GIÁ TRỊ QUYỀN LỢI BẤT ĐỘNG SẢN 

NẾU BẤT KỲ BẤT ĐỘNG SẢN NÀO Ở TRÊN CÓ TẠO RA THU NHẬP TỪ CHO THUÊ, QUÝ VỊ PHẢI: 

1. ĐÍNH KÈM PHỤ LỤC E TỪ 2 TỜ KHAI THUẾ GẦN NHẤT CỦA QUÝ VỊ

hoặc nếu quý vị không khai thuế 

2. ĐIỀN VÀO PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM VỀ THU NHẬP TỪ CHO THUÊ (Xem 400-00813A)
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PHẦN II - TÀI SẢN CÁ NHÂN 

Liệt kê tất cả tài sản cá nhân mà quý vị và/hoặc bên kia sở hữu. Để ước tính giá trị thị trường, vui lòng sử dụng số tiền hợp lý mà 
quý vị có thể nhận được nếu bán tài sản đó hôm nay. Không sử dụng giá mua gốc hoặc giá trị thay thế. 

Mô Tả Tài Sản Giá Trị Thị Trường Đánh dấu nếu Tài 
Sản thuộc quyền 
sở hữu của quý vị 

Khoản Vay/Nợ 
trên Tài sản đó 

Người Trả Khoản 
Vay/Nợ 

Đồ trang sức 

Đồ cổ 

Tác phẩm nghệ thuật 

Súng 

Tiền xu/Tem 

Công cụ 

Đồ sưu tầm 

Đàn piano/Nhạc cụ 

Sành sứ/Pha lê/Đồ bạc 

Đồ gia dụng 

Đồ điện tử 

Đồ nội thất 

Máy vi tính 

Khác: 

a. 

b. 

c.
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PHẦN III - PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI và TÀU THUYỀN 

“Giá trị thị trường” đối với xe có động cơ là giá trị bán lẻ được nêu trong Sách Xanh NADA hoặc hướng dẫn giá tương tự khác. 

Chủ Sở Hữu Mô Tả Phương Tiện (Đời xe, Hãng sản xuất, Model) Giá Trị Thị Trường Số Tiền Còn Nợ Vốn Chủ Sở Hữu 
(Giá trị trừ đi Khoản 

vay) 

Xe #1 

Xe #2 

Xe tải #1 

Xe tải #2 

Xe máy #1 

Xe máy #2 

Tàu #1 

Tàu #2 

Xe trượt tuyết #1 

Xe trượt tuyết #2 

ATV #1 

ATV #2 

Xe cắm trại 

RV 

Máy bay 

Các phương tiện khác: 

a. 

b. 

PHẦN IV - SỞ HỮU DOANH NGHIỆP 

Chủ sở hữu Tên doanh nghiệp, Loại hình hoạt động kinh doanh và Cơ 
cấu pháp lý của doanh nghiệp (ví dụ: Chủ sở hữu duy nhất, Công 

ty hợp danh, Công ty, Tập đoàn) 

% sở hữu Ngày định giá 
gần nhất 

Giá trị thị trường 
hợp lý 

Quý vị phải đính kèm Tờ Khai Tự Kinh Doanh số 400-00813A hoặc Phụ lục C và/hoặc Mẫu K-1 từ hai (2) tờ khai thuế thu nhập liên 
bang gần đây nhất của quý vị cho bất kỳ doanh nghiệp nào mà quý vị kiếm hoặc nhận được thu nhập, lợi nhuận, phân chia cổ tức 
hay thu nhập tương tự, v.v. 



400-00813B - Financial Affidavit – Property & Asset (01/2018) Trang 6/7 

PHẦN V - ĐẦU TƯ 

Chủ sở hữu Loại đầu tư 
(Cổ phiếu, trái phiếu, niên kim, quỹ 
tương hỗ, quỹ tín thác, v.v.) 

Mô tả 
(Tên Công ty, Quỹ, Ngân hàng, Quỹ tín thác và Người 
được ủy thác, v.v.) 

Số cổ phiếu Giá Trị Thị Trường 

PHẦN VI - TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG và TIỀN MẶT 

Chủ sở hữu LOẠI TÀI KHOẢN Ngân hàng Số dư hiện tại 

Tài khoản vãng lai #1 

Tài khoản vãng lai #2 

Tài khoản tiết kiệm #1 

Tài khoản tiết kiệm #2 

Tài khoản thị trường tiền tệ #1 

Tài khoản thị trường tiền tệ #2 

Tiền mặt mà quý vị sở hữu 

Quỹ Học Đại Học Miễn Thuế hoặc các tài 
khoản Tiết Kiệm Đại Học khác 

Tài Khoản Tiết Kiệm Chăm Sóc Sức Khỏe 

Các tài khoản khác 

PHẦN VII - TÀI KHOẢN/QUỸ ĐƯỢC NẮM GIỮ VÌ LỢI ÍCH CỦA QUÝ VỊ HOẶC BÊN KIA 

Người Được Ủy Thác 
hoặc Người Nắm Giữ 

Tên Người Thụ Hưởng Loại Tài Khoản Giá trị hiện tại 
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PHẦN VIII - HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

Tên Người Được 
Bảo Hiểm 

Người Thụ 
Hưởng 

Công ty Giá trị giới 
hạn trách 

nhiệm 

Dư nợ khoản 
vay 

Giá trị tiền mặt 

PHẦN IX - TÀI KHOẢN HƯU TRÍ 

Chủ sở hữu LOẠI TÀI KHOẢN Tổ chức tài chính Giá trị 

IRA #1 

IRA #2 

401(k) #1 

401(k) #2 

403(b) 

TIAA/CREF 

Keogh 

TDSP 

TSA 

Chia Sẻ Lợi Nhuận 

Chương Trình Tiết Kiệm & An Sinh 

Thù Lao Trả Chậm 

Khác 

Khác 

PHẦN X - LƯƠNG HƯU 

Chủ sở hữu LOẠI LƯƠNG HƯU Cơ quan quản lý lương hưu Giá trị 

Trợ cấp đã xác định 

Phần đóng góp đã xác định 

Trợ cấp mục tiêu 

Hưu trí quân nhân 

SEP (Giai đoạn ghi danh 
đặc biệt) 
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